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	TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
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	Tiết PPCT: 28
Ngày soạn: 22/11/2019
Ngày giảng: 28/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa cđdđiện của cuộn thứ cấp và cđdđiện cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

2. Kỹ năng: 
Giải được các bài toán cơ bản liên quan đến máy biến áp 
3. Thái độ: 
- Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

- Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng vật lí trong đời sống và kĩ thuật.
- Nghiêm túc trong công việc tập thể.

- Tự tin khi báo cáo các công việc thực hiện.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
Năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Vật lí

- Năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào cuộc sống.

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực dự đoán, suy luận lý thuyết. 

- Năng lực thực nghiệm 

- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán
- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, 
năng lực hợp tác
Năng lực chuyên biệt: K1, K2, K4, P1, X4
+ Nêu được công thức: tỉ số các điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp luôn bằng tỉ số vòng dây 2 cuộn.
+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong bài
+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.

+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống.: truyền tải điện năng, cách tiết kiệm, giảm hao phí.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính, hình ảnh, video, phiếu học tập.
2. Học sinh: Đọc trước bài 16.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1 (khoảng 10’): Tình huống xuất phát
a. Mục tiêu hoạt động: tạo hứng thú, đặt ra được vấn đề cần giải quyết của bài học.
b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh, video về truyền tải điện năng đi xa.
- Yêu cầu HS quan sát thảo luận và và đặt câu hỏi nghiên cứu
- Hình thành câu hỏi cần giải quyết để vào bài mới.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động theo nhóm nhỏ: hoạt động theo nhóm (6-8 bạn).

- Phát hiện, giải quyết vấn đề.
- Kỹ thuật khác: HS đặt câu hỏi nhờ các bạn và GV giải quyết.
d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV nêu yêu cầu: hoạt động nhóm và hoàn thành yêu cầu:

+ Quan sát các hình ảnh, video về truyền taoi3 điện năng đi xa
+ Nêu quan điểm, tò mò của bản thân khi quan sát.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ và thực hiện theo yêu cầu của GV

Bước 3: Báo cáo kết quả.

Nêu được vấn đề liên quan đến bài học: để giảm hao phí trên đường dây tải điện thì thực hiện bằng những phương pháp nào cụ thể, nêu một số cách giải quyết.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- Vào bài mới.
	- Các hình ảnh, video
- Tiêu đề bài học:
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HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2. Hoạt động 2 (khoảng 20’): Tìm hiểu bài toán truyền tải điện năng đi xa và vận hành máy biến áp.
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Nắm được: Bài toán về truyền tải điện năng đi xa; Máy biến áp.
- Hiểu được: Tiết kiệm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải, vận hành máy biến áp.
- Làm được: Tiết kiệm điện năng , bảo đảm an toàn điện.
- Vận dụng được: bài toán tiết kiệm điện năng, sử dụng máy biến áp hiệu quả.
b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung.

- GV tổ chức đàm thoại, kết hợp với quan sát hình ảnh trực quan để hình thành khái niệm. 

- Hình thành kiến thức mới.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động cá nhân: Tìm hiểu quy trình truyền tải điện năng đi xa và vận hành máy biến áp.
- Phát hiện, giải quyết vấn đề.

d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV nêu yêu cầu: 
- Yêu cầu HS xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải.

-Yêu cầu HS nêu các biện pháp giảm công suất hao phí.

- Phân tích để tìm ra phương pháp tối ưu để giải bài toán truyền tải điện năng đi xa.

- Yêu cầu HS nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

 + Tìm hiểu máy biến áp ở chế độ có tải.

 +Tìm hiểu máy biến áp làm việc trong điều kiện lí tưởng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, tiến hành phân tích, đánh giá, nhận định, nêu phương pháp giảm hao phí điện năng, trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Thảo luận theo cặp: tìm hiểu cáu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

-Thiết lập biểu thức mối liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây cũng như cường độ dòng điện hiệu dụng khi có tải và lho6ng có tải.

Bước 3: Báo cáo kết quả.
-  Tiết kiệm điện năng, giảm hao phí  bằng những biện pháp cụ thể nào

- Ứng dụng thực tiễn của máy biến áp, nguyên tắc hoạt động…
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- GV chuẩn hoá kiến thức.
- Chốt nội dung ghi bảng.
	I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa

Công suất phát:  P = UI

Công suất hao phí do tỏa nhiệt: 

        Php = rI2 = r
[image: image1.wmf]2

2

P

U

 
Với P=const, để giảm Php ta phải giảm r hoặc tăng U.Tuy nhiên, biện pháp tăng U có hiệu quả rõ rệt: Tăng U lên n lần thì Php giảm n2 lần.
II. Máy biếp áp(MBA)

là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều(không thay đổi tần số).

1. Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động

a. Cấu tạo: SGK

b. Nguyên tắc: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

2. Khảo sát thực nghiệm một MBA:
Gọi N1, U​1 , N2, U​2 là số vòng dây và điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp

+ Khi cuộn thứ cấp hở (I2= 0):  
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Nếu N2>N1 thì U2>U1: Máy tăng áp.

Nếu N2<N1thì U2 < U1: Máy hạ áp.

+Khi cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ (I2 ( 0, MBA ở chế độ có tải),

P1 = P2 hay U1I1 = U2I2
Do đó: 
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III. Ứng dụng  máy biến áp

+ Thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều đến các giá trị thích hợp.

+ Sử dụng trong việc truyền tải điện năng để giảm hao phí trên đường dây truyền tải.

+ Sử dụng trong máy hàn điện nấu chảy kim loại.


e) Đánh giá

- Giáo viên theo dõi học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của học sinh trong quá trình học tập, giúp đỡ học sinh (nếu cần).

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, giáo viên đánh giá được sự tiến bộ năng lực tự học của học sinh.

3. Hoạt động 3 (khoảng 10’): Vận dụng, tìm tòi mở rộng
a. Mục tiêu hoạt động:

- Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong bài; Vận dụng làm bài tập
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ Vật lí, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
- Mục tiêu khác: tiết kiệm năng, bảo vệ môi trường.
b. Nội dung hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoàn thành các bài tập GV giao.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

- Củng cố kiến thức chung.

- Giáo viên cho học sinh hoạt động cá nhân trước trả lời các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

- Giáo viên mời một số học sinh lên trình bày kết quả, lời giải, các học sinh khác góp ý, bổ sung. 

d.  Sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động: 

- Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động: Lĩnh hội kiến th7u7c1, vận dụng thực tiễn.
+ Giáo viên chú ý quan sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ, thảo luận tìm ra chỗ sai sót cần điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức. 
CÁC PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập 1
Câu 1: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 85 vòng.



B. 30 vòng.

C. 42 vòng.



D. 60 vòng.

Câu 2: Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 3000 vòng, ở cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12 (A). Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là


A. 2,00 (A). 



B. 1,41 (A). 

C. 2,83 (A). 



D. 72,0 (A). 

Câu 3: Với một công suất điện năng xác định được truyền đi, nếu tăng điện áp hiệu dụng trước khi truyền tải 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ 
A. giảm 40 lần.



B. giảm 20 lần.

C. giảm 50 lần.



D. giảm 100 lần

4. Hoạt động 4 (khoảng 5’): Giao nhiệm vụ về nhà. 
- Trả lời các câu hỏi SGK.

- Làm bài tập theo tài liệu.

- Học bài, tìm hiểu bài mới 17
- Nhiệm vụ khác: Ôn tập HKI theo đề cương đã hướng dẫn.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

1
Giáo án Vật lí 12; Giáo viên Võ Thị Minh Trí – THPT Nguyễn Thái Bình – Đức Trọng;   Trang 1
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